
Nghe Đọc Viết Nói

1 A001 Bùi Thị Hồng Ánh 18/03/1980 Quảng Ngãi 16 17 20 19

2 A002 Lại Thị Như Bích 25/02/1994 Quảng Ngãi 16 17 21 18

3 A003 Phạm Văn Chín 13/02/1997 Quảng Ngãi 16 17 17 25

4 A004 Nguyễn Thị Duyên 05/05/1985 Quảng Ngãi 17 19 19 18

5 A005 Lý Thị Thu Giang 02/09/1982 Quảng Ngãi Vắng

6 A006 Đỗ Thị Thu Hằng 03/10/1977 Bình Định 16 21 20 18

7 A007 Phan Thị Ngọc Ngân 04/09/1993 Quảng Ngãi 15 20 20 17

8 A008 Đặng Ngọc Duy Khánh 19/07/2000 Quảng Ngãi 15 19 19 17

9 A009 Tạ Thị Yến Nhi 15/02/2000 Quảng Ngãi 14 20 20 18

10 A010 Bùi Tuấn Quang 10/07/2000 Quảng Ngãi 15 19 19 17

11 A011 Nguyễn Thị Quí 03/10/2000 Quảng Ngãi 14 20 21 17

12 A012 Lê Minh Quý 10/03/1990 Quảng Ngãi 16 20 19 19

13 A013 Lê Tuấn Thái 07/07/1997 Quảng Ngãi 15 21 16 17

14 A014 Vũ Lê Thái Thi 27/01/1981 Quảng Ngãi 17 18 20 19

15 A015 Phan Đình Thịnh 28/03/1993 Quảng Ngãi 15 21 19 18

16 A016 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/10/1982 Quảng Ngãi 15 22 21 18

17 A017 Huỳnh Thị Kim Thuyền 08/02/1987 Quảng Ngãi 16 19 20 18

18 A018 Trần Ngọc Trung 02/06/1993 Quảng Ngãi 16 19 20 18

19 A019 Võ Nguyễn Quốc Trung 25/02/2000 Quảng Ngãi 16 16 20 17

20 A020 Đỗ Quang Văn 01/01/1995 Quảng Ngãi 16 17 21 20

21 A021 Nguyễn Đình Vũ 10/05/1995 Quảng Ngãi Vắng

Danh sách này có: 21 thí sinh,  trong đó số dự thi: 19 thí sinh, số vắng thi: 02 thí sinh.
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